
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 7,193,623,991      

1 04/05/2020 Một Cô Bác cho vô TK 801 1,000,000             

2 05/05/2020 Cô Thương ở Sài Gòn cho TM 2,000,000             

3  Chú Nhị ở Sài Gòn cho TM 2,000,000             

4  Bác Phuong Tran ở Mỹ cho 300$*23400 7,020,000             

5  Công ty Mai Phương cho vô TK 801 6,000,000             

6 09/05/2020 Cựu học sinh trường Bến Cát Đình Trường cho TM 300,000                

7 11/05/2020 Qũy Cùng Học Sinh Đến Trường cho vô TK 801 5,000,000             

8  Phụ huynh em Hải Nhi cho TM 1,300,000             

9 13/05/2020 Hội VNHelp ở Cali cho 500$*23250 11,625,000           

10 18/05/2020 Cô Bích trưởng Doanh Nhân BizLight cho tiền mặt 10,000,000           

11  Cô Hiền Trần ở Mỹ cho 100 USD * 23250 2,325,000             

12  Cô Huỳnh Ngọc Phương cho vô tài khoản 801 2,000,000             

13 30/05/2020 Cô Thanh Truc Thuy Nguyen ở Hoa Kỳ cho 600USD*23.250 13,950,000           

14 31/05/2020 Thu học phí của học sinh ngoài vào Hướng Dương học 8,750,000             

15  Thu tiền nhà trọ Gò Vấp tháng 2,3,5 (tháng 4 miễn phí) 17,162,000           

16  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vào tài khoản 801 6,660                    

Tổng Trong kỳ 90,438,660           

Tổng Cuối kỳ 7,284,062,651      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 23,132,693,034    

1 01/05/2020 Tiền chợ 802,000                

2 02/05/2020 Tiền chợ 1,067,000             

3  Mua cọ 45,000                  

4  Mua keo 20,000                  

5 03/05/2020 Tiền chợ 849,000                

6  Mua 2 cái đồng hồ 18,000                  

7 04/05/2020 Tiền gia hạn visa cho cô Dapnie 4,680,000             

8  Mua trái cây 440,000                

9  Tiền chợ 1,046,000             

10  Mua nước ngọt 279,000                

11  Tiền Lan đi làm giấy cho cô Dapnie 150,000                

12  Mua đinh dán báo 20,000                  

13  Tiền mua tài liệu cho Khang 70,000                  

14 05/05/2020 Mua máy lạnh 8,500,000             

15  Mua dép 900,000                

16  Mua bản lề 224,000                

17  Tiền hớt tóc 130,000                

18  Mua cát, đá, xi măng 5,476,000             
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19  Mua 2 bao xi măng 190,000                

20  Tiền chợ 935,000                

21  Mua ổ khóa kho 70,000                  

22  Mua keo đen 36,000                  

23  Tiền gửi thư bưu điện 13,000                  

24  Mua 6 cái khăn 30,000                  

25 06/05/2020 Tiền chợ 967,000                

26 07/05/2020 Tiền chợ 1,278,000             

27  Mua móc điện 20,000                  

28  Mua 2 ống D20 30,000                  

29  Mua nước ngọt 355,000                

30  Mua keo dán sắt 5,000                    

31  Mua 1 bịch chui cắm 50,000                  

32  Mua ống trắng 13,000                  

33  Mua bịt đầu 27 10,000                  

34 08/05/2020 Mua vít, bản lề, đinh 230,000                

35  Mua đá, cát 180,000                

36  Tiền chợ 772,000                

37  Mua xăng 30,000                  

38  Mua 10 miếng chữ V, tắc kê 8 12,000                  

39  Mua đinh 15,000                  

40  Mua pic 80,000                  

41  Mua dây rút 20,000                  

42  Mua móc điện 30,000                  

43  Mua vít 18,000                  

44  Mua đá, cát 180,000                

45 09/05/2020 Tiền chợ 986,000                

46 10/05/2020 Tiền chợ 853,000                

47 11/05/2020 Tiền chợ 709,000                

48  Mua 40 dĩa, chảo, muỗng 535,000                

49  Mua 4 mét vải trắng cho học sinh học 200,000                

50 12/05/2020 Tiền chợ 994,000                

51  Tiền gas 225,000                

52  Mua sipi 65,000                  

53  Mua 1/2kg đinh 20,000                  

54 13/05/2020 Mua trái cây 440,000                

55  Mua 3 tấm alu 740,000                

56  Mua lưỡi cắt sắt, gỗ, bê tông 175,000                

57  Tiền chợ 1,168,000             

58  Tiền sửa bếp gas 80,000                  

59  Mua 1 thùng nước suối 85,000                  

60  Mua silicon + keo dán sắt 95,000                  

61  Tiền tài liệu cho học sinh Khang 30,000                  

62 14/05/2020 Mua bóng đèn 450,000                

63  Tiền wifi 544,000                

64  Tiền chợ 1,092,000             

65  Tiền xăng 40,000                  

66  Mua 2 thùng nước ngọt 340,000                

67  Tiền điện 5,381,000             

68 15/05/2020 Tiền chợ 1,062,000             

69 16/05/2020 Tiền chợ 1,107,000             

70  Tiền gas 225,000                

71 17/05/2020 Tiền chợ 1,095,000             

72  Tiền rác 100,000                

73 18/05/2020 Tiền chợ 903,000                

74  Mua bịch đựng rác 420,000                

75 19/05/2020 Tiền chợ 918,000                

76  Mua bóng đèn 140,000                

77  Mua phân bón 125,000                

78  Mua que hàn 55,000                  

79 20/05/2020 Tiền chợ 987,000                

80  Tiền xăng 40,000                  



81  Mua đèn đĩa 250,000                

82  Tiền điện thoại 1,241,000             

83  Mua răng tủ, vít, bản lề 230,000                

84 21/05/2020 Nạp mực máy in 120,000                

85  Tiền chợ 992,000                

86  Tiền sửa xe 420,000                

87  Mua chổi, băng keo 495,000                

88  Mua đèn led 170,000                

89 22/05/2020 Tiền chợ 1,343,000             

90 23/05/2020 Tiền chợ 1,046,000             

91  Mua xơ dừa 84,000                  

92  Mua dây nịt cho Lực 60,000                  

93 24/05/2020 Mua máy hàn và máy bắn đinh 6,390,000             

94  Tiền chợ 1,113,000             

95  Mua dép cho học sinh Nguých 70,000                  

96  Mua đèn led 9W 170,000                

97  Chú Sang lấy 330,000                

98 25/05/2020 Tiền chợ 1,052,000             

99 26/05/2020 Tiền chợ 1,187,000             

100  Tiền xăng 30,000                  

101  Mua nước suối 80,000                  

102 27/05/2020 Tiền chợ 727,000                

103  Mua thuốc cho học sinh Khang 18,000                  

104  Tiền đề cương cho học sinh Nhi, Nguých 30,000                  

105  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33,000                  

106 28/05/2020 Tiền chợ 867,000                

107  Mua khay xe rùa 500,000                

108  Tiền đề cương cho học sinh Tải, Như 50,000                  

109  Chú Sang lấy 200,000                

110  Mua vít 2,000                    

111 29/05/2020 Tiền chợ 1,148,000             

112 30/05/2020 Tiền chợ 922,000                

113 31/05/2020 Tiền chợ 855,000                

114  Tiền xăng 50,000                  

115  Chi tiền lương tháng 5 Thầy Minh 10,000,000           

116  Chi tiền lương tháng 5 Thầy Kỳ 6,000,000             

117  Chi tiền lương tháng 5 Chú Sang 8,000,000             

118  Chi tiền lương tháng 5 Cô Thảo 6,000,000             

119  Chi tiền lương tháng 5 Cô Loan 4,000,000             

120  Chi tiền lương tháng 5 Cô Hân 6,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 114,984,000         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 7,169,078,651      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 7,169,078,651      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1
18/05/2020

Một Cô Bác cho 12 bao gạo, 4 thùng sửa, 15 thùng mì, 2 thùng dầu ăn, 10 hộp bánh, 4 lốc 

nước ngọt, 1 thùng dầu gội dây, 2 bao quần áo cũ
-                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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